
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

2 Nguyễn Văn Sơn Đội trưởng
CHT Ban Chỉ huy 

Quân sự xã
0974855289

3 Trần Văn Hiệp Đội phó
Phó Trưởng Công 

an xã
0962860282

4 Lưu Văn Hưởng Đội phó
CHP BCH Quân 

sự xã
0399717850

5 Lê Thị Thu Đội phó BT Đoàn TN 0973502666

6 Hồ Mạnh Tiến Đội viên
Trưởng phòng 

Kinh tế
0978090256

7 Phạm Thị Thu Hương Đội viên
Phó TP Văn hóa-

Xã hội xã
0982987223

8 Hoàng Xuân Trường
TT tổ xung kích 

thôn Đèo Khế
Trưởng thôn 0963725027

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đèo Khế

9 Hứa Văn Mão Đội viên
BT chi bộ/ TB 

CTMT
0346069382

10 Lý Quốc Bảo Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0975214329

11 Ngô Hải Quân Đội viên Thôn Đội trưởng 0977171585

12 Vũ Thị Hằng Đội viên BT chi đoàn TN 0343561965

13 Nguyễn Thị Xuyến Đội viên CHT Phụ nữ 0395350835

14 Mã Thị Lan Đội viên Y tá thôn 0962212135

15 Đặng Quang Tuyên

TT tổ xung kích 

thôn Đồng 

Khuân

Trưởng thôn 0965426388
Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đồng Diễn

16 Kình Đức tuyền Đội viên
BT chi bộ/ TB 

CTMT
0987517176

17 Nguyễn Văn Hùng Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0346557430

18 Đinh Văn Định Đội viên Thôn Đội trưởng 0978897892

19 Trần Thị Nương Đội viên BT chi đoàn TN 0975388935

20 Bàn Thị Nga Đội viên CHT Phụ nữ 0986287162

21 Bùi Thanh Nhàn Đội viên Y tá thôn `

22 Trần Trung Kiên
TT tổ xung kích 

thôn Thường Tân
Trưởng thôn 0353725118

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Thường Tân
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

23 Nguyễn Minh Tiếp Đội viên Bí thư Chi bộ 0339890036

24 Khổng Thị Ngân Đội viên CHT Phụ nữ 0989251865

25 Nguyễn Văn Nam Đội viên CHT CCB 0984163069

26 Lương Thị Hằng Đội viên TB CTMT 0367765835

27 Lương Văn Hợi Đội viên Thôn Đội trưởng 0379591231

28 Dương Văn Anh Đội viên Phó BT CĐ TN 0336558917

29 Ma Việt Sỹ
TT tổ xung kích 

thôn Trầm
Trưởng thôn 0976177159

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Trầm

30 Lương Anh Lệ Minh Đội viên  TB CTMT 0393373683

31 Lương Thanh Hải Đội viên CHT CCB 0393614214

32 Ma Thị Bản Đội viên CHT PN 0328035283

33 Trần Thị Bông Đội viên CHT ND 0396618513

34 Vi Văn Thảo Đội viên BT chi đoàn TN 0986305786

35 Lương Văn Quý Đội viên TT ANCS 0348703954

36 Lương Ngọc Đương Đội viên TĐT 0946396114

37 Phạm Văn Hợi
TT tổ xung kích 

thôn Bình Phú
Trưởng thôn 0352375002

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Bình Phú

38 Ma Thị Lan Đội viên BT chi bộ 0971733256

39 Lương Minh Tiến Đội viên Thôn đội trưởng 0356240796

40 Long Thị Ánh Tuyết Đội viên BT đoàn TN 0364818705

41 Hà Duy Lâm Đội viên Tổ an ninh 0974467557

42 Lê Thị Lý Phương Đội viên Tổ an ninh 0337721892

43 Phạm Huy Chuyền
TT tổ xung kích 

thôn Làng Sảo
Trưởng thôn 0986304005

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Làng Sảo

44 Chu Thị Hạnh Đội viên Bí Thư chi bộ 0384405404

45 Lương Hải Vũ Đội viên
Bí thư Chi đoàn 

thanh niên
0367948310

46 Vũ Đăng Thế Đội viên TB CTMT, TĐT 0965170618



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

47 Ngô Hải Ngà Đội viên CHT Nông Dân 0976764280

48 Nguyễn Văn Hoan Đội viên Tổ ANTT 0974154066

49 Vũ Văn Thuận Đội viên Tổ ANTT 0375535779

50 Lương Thị Thảo Đội viên Y tá thôn bản 0369718594

51 Trần Xuân Viết Đội viên
Chi hội phó hội 

cựu chiến binh
0968673680

52 Bùi Văn Huân
TT tổ xung kích 

thôn Măng Ngọt
Trưởng thôn 0985027509

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Măng Ngọt

53 Hoàng Văn Tỵ Đội viên BTCB 0394167267

54 Hoàng Đức Chung Đội viên Thôn đội trưởng 0335360268

55 Mông Thị Hương Đội viên CHT Phụ nữ 0355330284

56 Dương Thanh Bình Đội viên TB CTMT 0336626852

57 Nguyễn Văn Thành Đội viên Tổ an ninh 0385733468

58 Nguyễn Trung Kiên 
TT tổ xung kích 

thôn Tân Tiến
Trưởng thôn 334857222

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Tiến

59 Hà Văn Tuấn Đội viên Thôn Tân Tiến 869060235

60 Ma Thị Thu Huyền Đội viên Thôn Tân Tiến 357019203

61 Khuất Văn Quý Đội viên Thôn Tân Tiến 336502173

62 Quách Ngọc Tình Đội viên Thôn Tân Tiến 366601762

63 Hoàng Văn Quyến
TT tổ xung kích 

thôn An Đinh
Trưởng thôn 0976942915

Phụ trách tổ xung 

kích thôn An Đinh

64 Lý văn Cừ Đội viên Trưởng ban CTMT 0979668046

65 Lộc Văn An Đội viên BT Đoàn TN 0344945779

66 Lê Mạnh Cường Đội viên Phó thôn 0392252796

67 Vũ Thị Huyền Đội viên Chi hội trưởng PN 0332400396

68 Nguyễn Thị Chinh Đội viên Khuyến nông 0382104889

69 Lý Bảo Ánh Đội viên Tổ viên tổ ANTT 0989195602

70 Bùi Văn Tiệc
TT tổ xung kích 

thôn Thịnh Tiến
Trưởng thôn 949407128

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Thịnh Tiến



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

71 Nguyễn Xuân Thường Đội viên Bí thư 356222837

72 Nguyễn Văn Khu Đội viên Tổ ANTT 989172472

73 Nguyễn Thị Cảnh Đội viên Chi hội trưởng PN 977910405

74 Tống Trần Phương Nam Đội viên Bí thư Đoàn TN 395049786

75 Lê Văn Kiên Đội viên Thôn đội trưởng 978242174

76 Phan Thị Phúc Đội viên Y tá thôn bản 379583509

77 Nguyễn Hoàng Hà
TT tổ xung kích 

thôn Hồ Tiên
Trưởng thôn 0979 012 679

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Hồ Tiêu

78 Hà Quang Trung Đội viên
Trưởng ban 

CTMT
0976 624 128

79 Nguyễn Thế Duy Đội viên BT Đoàn TN 0988 613 309

80 Đỗ Trọng Vũ Đội viên Phó thôn 0984 645 698

81 Bùi Thị Tươi Đội viên Chi hội trưởng PN 0987 423 505

82 Bàn Thị Nguyệt Đội viên Khuyến nông 0985 945 053

83 Lương Thị Hằng Đội viên BCH hội PN 0366 775 306

84 Lục Văn Cháu
TT tổ xung kích 

thôn Đăng Châu
Trưởng thôn 0869868558

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đăng Châu

85 Vũ Công Sử Đội viên
Phó thôn- Tổ 

trưởng tổ ANTT
0979497290

86 Lương Văn Toàn Đội viên Thôn đội trưởng 987639389

87 Nguyễn Thị Lương Đội viên
Trưởng ban 

CTMT
0973298160

88 Lê Thị Thanh Xuân Đội viên
Chi hội trưởng 

hội phụ nữ
0988247937

89 Đặng Thị Hồng Hải Đội viên

Khuyến nông, 

khuyến lâm, thú 

y, MT

0387607278

90 Nguyễn Thị Hằng Đội viên Y tá thôn 0907758555

91 Bùi Xuân Mậu

TT tổ xung kích 

thôn Quyết 

Thắng

Trưởng thôn 915447868

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Quyết 

Thắng

92 Lê Văn Chung Đội viên Tổ phó ANTT 344999666

93 Ma Thị Lự Đội viên
Trưởng ban công 

tác MT
981726992

94 Đỗ Văn Vũ Đội viên Thôn đội trưởng 349819227



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

95 Trần Cường Đội viên Dân quân 961272584

96 Hoàng Đông Thảo Đội viên 839955999

97 Lê Trường Đông Đội viên 829993522

98 Đỗ Thị Hoa Đội viên Dân quân 383894788

99 Đặng Việt Dũng Đội viên Phó BT chi đoàn

100 Nguyễn Tiến Quân Đội viên 0972122122

101 Lê Anh Dũng
TT tổ xung kích 

thôn An Kỳ
Trưởng thôn 962096261

Phụ trách tổ xung 

kích thôn An Kỳ

102 Hoàng Thị Định Đội viên BT chi bộ 976673296

103 Đào Trung Kiên Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
973089777

104 Phạm Khánh Duy Đội viên
TBCTMT/Thôn 

Đội trưởng
941324666

105 Lê Mạnh Hùng Đội viên BT chi đoàn TN 333055345

106 Trần Thị Thúy Đội viên CHT Phụ nữ 982835866

107 Lưu Thị Đức Đội viên Y tá thôn 853046077

108 Nguyễn Trọng Thanh
TT tổ xung kích 

thôn Kỳ Lâm
Trưởng thôn 0354184904

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Kỳ Lâm

109 Triệu Kim Lương Đội viên
Trưởng ban 

CTMT
0383338466

110 Lương Xuân Tân Đội viên
Phó thôn- Tổ 

trưởng tổ ANTT
0386159578

111 Bùi Thị Thanh Hoa Đội viên
Bí thư Đoàn 

Thanh niên
0987683253

112 Trần Thị Hương Đội viên
Chi hội trưởng 

hội phụ nữ
0978128336

113 Trần Thị Tuyết Đội viên Y tá thôn 0357506467

114 Nông.Chí Quyết
TT tổ xung kích 

thôn Làng Cả
Trưởng thôn 0372415842

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Làng Cả

115 Lường Việt Đức Đội viên
BT chi bộ/ TB 

CTMT
0368878754

116 Lương Văn Duy Đội viên Tổ Phó Tổ an ninh 0359697324

117 Lương Đình Hữu Đội viên Thôn Đội trưởng 0369663541

118 Nguyễn Xuân Tình Đội viên BT chi đoàn TN 0372991516



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

119 Ma Thị Thìn Đội viên CHT Phụ nữ 0967359536

120 Triệu Nguyệt Nình Đội viên Y tá thôn 0348980419

121 Nguyễn Văn Loan
TT tổ xung kích 

thôn Tân Kỳ
Trưởng thôn 0822989666

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Kỳ

122 Lê Hồng Minh Đội viên
BT chi bộ/ TB 

CTMT
0985869299

123 Lê Hồng Minh Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0985869299

124 Nguyễn Công Trường Đội viên Thôn Đội trưởng

125 Nguyễn Trà My Đội viên BT chi đoàn TN 0825446333

126 Hà Thị Thuý Kiều Đội viên CHT Phụ nữ 0981746863

127 Trần Thị Thu Hiền Đội viên Y tá thôn 0352583000

128 Lê Thị Thuỳ
TT tổ xung kích 

thôn Xây Dựng

BTCB-Trưởng 

thôn
388315070

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Xây Dựng

129 Nguyễn Hữu Hợi Đội viên
Phó thôn - tổ 

trưởng tổ ANTT
978227776

130 Hà hữu Dung Đội viên
Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận
394954903

131 Bùi Văn Dưỡng Đội viên Tổ phó tổ ANTT 964114276

132 Nguyễn Thanh Tùng Đội viên Bí thư đoàn TN 392612323

133 Đặng Thị Bích Hồng Đội viên Y tá thôn 344470081

134 Ma Tiến Dương Đội viên
Chi Hội trưởng 

Chi hội CCB
988713955

135 Đỗ Thị Bích Huệ
TT tổ xung kích 

thôn Cơ Quan
Trưởng thôn 0983835659

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Cơ Quan

136 Nịnh Văn Mão Đội viên
Phó thôn,Tổ phó 

tổ ANTT
0973715332

137 Nguyễn Thị Nga Đội viên
Trưởng Ban 

CTMT
0813809466

138 Nguyễn Hồng Tiến Đội viên Thôn đội trưởng 0979649758

139 Phạm Quang Hưng Đội viên Tổ ANTT 0362393413

140 Dương Văn Khảm Đội viên CHT nông dân 0384436591

141 Đặng Văn Giáp
TT tổ xung kích 

thôn Tân Bắc

Trưởng thôn/Tổ 

trưởngANTT
0358007446

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Bắc

142 Nguyễn Thị Nga Đội viên BT chi bộ 0979835465



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

143 Bùi Văn Đạo Đội viên
Trưởng ban 

CTMT
0333779730

144 Bùi Mạnh Cường Đội viên Thôn Đội trưởng 0974578553

145 Lục Văn Tư Đội viên Tổ phó tổ ANTT 0988127855

146 Ma Kim Đính Đội viên Tổ ANTT 0385829457

147 Nguyễn Thị Kim Lương Đội viên Y tá thôn 0333698387

148 Lương Văn Vang
TT tổ xung kích 

thôn Bắc Lũng
Trưởng thôn 0382641488

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Bắc Lũng

149 Ma Văn Hường Đội viên BT chi bộ 0985399415

150 Nông Mận Lương Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0972891103

151 Trương Văn Thọ Đội viên
Phó thôn, Thôn 

Đội trưởng
0377179569

152 Đỗ Xuân Đức Đội viên Tổ phó tổ an ninh 0366730995

153 Lê Văn Cương Đội viên
Chi hội trưởng 

nông dân
0962294638

154 Lại Thị Hằng Đội viên Y tá thôn 0865815950

155  Nguyễn Văn Sáng
TT tổ xung kích 

thôn Đoàn Kết
Trưởng thôn 983299837

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đoàn Kết

156
Nguyễn Thị Xuân 

Thương
Đội viên Trưởng BCMT 393009057

157 Lê Minh Châu Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
397866745

158 Nguễn Văn Anh Đội viên Thôn Đội trưởng 367041388

159 Nguyễn Công Phương Đội viên BT chi đoàn TN 965498747

160 Đặng Thị Kim Ninh Đội viên CHT Phụ nữ 379977439

161 Trịng Thị Loan Đội viên Y tá thôn 986087122

162 Bùi Quý Hải
TT tổ xung kích 

thôn Tân Phú
Trưởng Thôn/TT Tổ AN 0966192655

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Phú

163 Kim Văn Thắng Đội viên BT Chi Bộ 0915159959

164 Dương Văn Cảnh Đội viên Thôn Đội Trưởng 0972677325

165 Triệu Thị Quỳnh Đội viên BT Chi Đoàn/TB CTMT 0393333303

166 Nguyễn Thị Bích Đội viên Y tá thôn 0969169255



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

167 Trần Hữu Lợi 
TT tổ xung kích 

thôn Tân Phúc
Trưởng thôn '0968159877

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Phúc

168 Mạc Văn Thàm Tổ phó
BT chi bộ/ TB 

CTMT
0988147077

169 Nguyễn Văn Cương Thành viên 
Thôn Đội trưởng 

dân quân
0334389222

170 Nguyễn Thị Hồng Sâm Thành viên 
Chi hội trưởng 

phụ nữ
0865633088

171 Bùi Trung Sỹ Thành viên Tổ phó ANTT 0936822823

172 Trần Thị Ngân Thành viên 
Bí thư đoàn thanh 

niên 
0868862122

173 Tống Thị Nơ Thành viên Y tá thôn bản 0978521901

174 Phạm Văn Thức
TT tổ xung kích 

thôn Cầu Bì
Tổ trưởng 359452268

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Cầu Bì

175 Phạm Bá Tăng Đội viên TB CTMT 982340826

176 Phạm Mỹ Linh Đội viên Bt Đoàn TN 989908180

177 Lương văn Thiềm Đội viên
Tổ trưởng Tổ An 

ninh
364192382

178 Trần Thị Loan Đội viên Hội Trưởng HPN 976848046

179 Nguyễn Quốc Doanh Đội viên Thôn Đội Trưởng 983607326

180 Phạm Thị Duyên Y tá Thôn Bản 989355414

181 Đỗ Thị Lan
TT tổ xung kích 

thôn Cầu Quất
Trưởng thôn 0868171978

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Cầu Quất

182 Lương Nguyễn Dương Đội viên  TB CTMT 0973815889

183 Phùng Văn Sơn Đội viên Tổ phóTổ an ninh 0985172704

184 Ma Chí Kiên Đội viên Thôn Đội trưởng 0393961505

185 Đặng Thùy Linh Dung Đội viên BT chi đoàn TN 0889671996

186 Vi Thị Ngân Đội viên CHT Phụ nữ 0977632513

187 Nguyễn Thị Văn Đội viên Y tá thôn 0394094612

188 Đinh Mạnh Hùng
TT tổ xung kích 

thôn Hưng Thịnh
Trưởng thôn 0973712492

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Hưng Thịnh

189 Phạm Thị Tươi Đội viên Bí thư chi bộ 0989414325

190 Lê Đình Lư Đội viên
Trưởng Ban 

CTMT
0332039866



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

191 Tô Xuân Thọ Đội viên Tổ ANTT 0988853503

192 Lương Văn Đông Đội viên Thôn đội trưởng 0966079373

193 Tạ Duy Hiền Đội viên CHT nông dân 0912913964

194 Trần Văn Sanh Đội viên Tổ ANTT 0961872526

195 Lương Tiến Mạnh
TT tổ xung kích 

thôn Tú Tạc

Bí Thư chi 

bộ.Trưởng thôn
0972757260

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tú Tạc

196 Chu Bá Thược Đội viên
Phó bí Thư chi 

bộ.TBCTMT
369997195

197 Hà Viết Sy Đội viên
Tổ trưởng tổ 

ANTT
986757514

198 Nguyễn Ngọc Viễn Đội viên Thôn đội trưởng 976889938

199 Lương Văn Hợi Đội viên Dân quân 963833893

200 Nguyễn Văn Đăng Đội viên Tổ viên  ANTT 332372617

201 Nguyễn Thị Huyền Đội viên
Chi hội trưởng 

phụ nữ
976149133

202 Nguyễn Ngọc Thu Đội viên
Chi hôi trưởng 

nông dân
868956586

203 Nông Thị Yến Đội viên
Bí thư chi đoàn 

thanh niên
376886081

204 Trần Thị Nga
TT tổ xung kích 

thôn Đa Năng
Trưởng thôn 0372183656

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đa Năng

205 Chu Văn Năm Đội viên
Tổ trưởng tổ an 

ninh trật tự
0345085614

206 Chu Văn Thiêm Đội viên
Trưởng ban công 

tác mặt trận
0367101681

207 Nguyễn Khắc Bằng Đội viên
Bí thư chi đoàn 

thôn
0986771482

208 Đỗ Thị Thương Đội viên
Chi hội trưởng 

Chi hội phụ nữ
0372645032

209 Nguyễn Xuân Diện Đội viên Đoàn viên 0354913222

210 Chu Hùng Phi Đội viên Thôn đội trưởng 0358164108

211 Lê Thị Hà Đội viên y tá thôn bản 0369388053

212 Lê Thị Thơm
TT tổ xung kích 

thôn Tân Thắng
Trưởng thôn 0967759724

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Thắng

213 Phạm Thị Thơm Đội viên  TB CTMT 0377450962

214 Phạm Trọng Thanh Đội viên CHT CCB 0383339983



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

215 Nguyễn Thị Thanh Đội viên CHT PN 0938324557

216 Vũ Thành Tuyên Đội viên CHT ND

217 Vũ Đúc Anh Đội viên BT chi đoàn TN 0354585500

218 Phạm Đức Dương Đội viên TT ANCS 0962910199

219 Trương Công Tuấn Đội viên TĐT 0978240953

220 Phan Văn Quân
TT tổ xung kích 

thôn Phúc Thịnh
Trưởng thôn 0977993167

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Phúc Thịnh

221 Nguyễn Văn Dụng Đội viên BT Chi bộ 0982649130

222 Trần Thanh Hưởng Đội viên
Tổ trưởng tổ an 

ninh trật tự
0338702336

223 Hoàng Mạnh Cường Đội viên Thôn đội trưởng 0393881098

224 Phan Thanh Ngần Đội viên CHT Nông dân 0983464324

225 Vương Thị Đăng Đội viên CHT Phụ nữ 0389202625

226 Mai Thị Xuyến Đội viên y tá thôn 0346764998

227 Đặng Ngọc Dũng
TT tổ xung kích 

thôn Sơn Thủy
Trưởng thôn 0963097199

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Sơn Thủy

228 Nguyễn Thị Nga Đội viên TB CTMT 0388968866

229 Nguyễn Việt Anh Đội viên BT chi đoàn TN 0843655966

230 Vũ Đình Nhiệm Đội viên TT ANCS 0386421899

231 Phạm Thị Liên Đội viên CHT Phụ nữ 0963785552

232 Nguyễn Văn Dung Đội viên Thôn đội trưởng 0528391333

233 Tống Thị Láng Đội viên Y tá thôn bản 0335594027

234 Vũ Minh Hiệu Đội viên Tổ phó Tổ AN 0394162434

235 Nguyễn Tiến Kiên
TT tổ xung kích 

thôn Phú Lộc
Trưởng thôn 0987236783

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Phú Lộc

236 Hà Hải Quân Đội viên  TB CTMT 0979946503

237 Đoàn Văn Công Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0978244836

238 Nguyễn Tiến Tân Đội viên Thôn Đội trưởng 0974504069



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

239 Hoàng Văn Nam Đội viên BT chi đoàn TN

240 Nguyễn Thị Tuyết Đội viên CHT Phụ nữ 0394410646

241 Lương Thị Tơ Đội viên Y tá thôn 0961013151

242 Dương Đức Cảnh
TT tổ xung kích 

thôn Phúc Lợi
Trưởng thôn 0965790998

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Phúc Lợi

243 Sình Văn Việt Đội viên Bí thư Chi bộ 0385386476

244 Trần Thị Len Đội viên TB CTMT 0348843680

245 Nguyễn Văn Tường Đội viên Tổ trưởng Tổ AN 0339802995

246 Nguyễn Văn Công Đội viên Tổ phó Tổ AN 0338883830

247 Trần Quốc Phong Đội viên Thôn đội trưởng 0378071002

248 Hạc Văn Luyện
TT tổ xung kích 

thôn Đồng Luộc
Trưởng thôn 0339287558

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Đồng Luộc

249 Đỗ Ngọc Thuật Đội viên TBCTMT 0373445123

250 Lê Văn Tiến Đội viên TT TAN 0382370759

251 Nguyễn Thị Lê Đội viên CHT PN 0345021828

252 Đinh Văn Sáng Đội viên BT chi đoàn TN 0967280950

253 Bùi Thị Diện Đội viên Y tá thôn bản 0384848593

254 Hà Văn Nghĩa Đội viên Thôn đội trưởng 0352162545

255 Nông Văn Cảnh
TT tổ xung kích 

thôn Liên Thành
Trưởng thôn 0974387651

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Liên Thành

256 Phạm Tiến Tành Đội viên BT chi bộ 0977030578

257 Lê Văn Thiết Đội viên
Trưởng ban công 

tác mặt trận
0379533242

258 Mông Văn Việt Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0372183642

259 Nguyễn văn Tiến Đội viên Thôn Đội trưởng 0964023032

260 Phùng Văn Long Đội viên BT chi đoàn TN 0398378642

261 Trần Thị Thêu Đội viên
CHT Phụ nữ Y tá 

thôn
0352158195

262 Vi Văn Dương
TT tổ xung kích 

thôn Khuôn Ráng

BTCB-Trưởng 

thôn
0987395356

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Khôn Ráng



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

263 Lương Thế Nho Đội viên TB CTMT 0386181857

264 Long Văn Tân Đội viên Thôn Đội trưởng 0394685199

265 Vi Văn Khèn Đội viên CHT CCB 0368128277

266 Mông Văn Lịch Đội viên Y tá thôn 0376272862

267 Vi Văn Đại Đội viên TT TAN 0395423788

268 Phùng Văn Phương Đội viên Phó thôn 0394072785

269 Đào Thị Hoài Đội viên CHT PN 0966168029

270 Hoàng Văn Thành            Đội viên BT Chi đoàn 0326914701

271 Nguyễn Văn Giỏi
TT tổ xung kích 

thôn Định Chung
Trưởng thôn 0961058615

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Định Chung

272 Vi Thị Luyến Đội viên BTCB 0357187411

273 Nguyễn Văn Sâm Đội viên TB CTMT 0987755655

274 Trương Thị Ngoan Đội viên CHT Phụ nữ 0369971277

275 Nguyễn Văn Trưởng Đội viên CHT Nông dân 0989476533

276 Vi Thị Thảo Đội viên BT Chi đoàn 0349591560

277 Nguyễn Văn Chung Đội viên Tổ phó TAN 0346731868

278 Nguyễn Tiến Hoàng

TT tổ xung kích 

thôn  Phúc 

Vượng

Trưởng thôn 0962220414

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Phúc 

Vượng

279 Doãn Thị Huệ               Đội viên TB CTMT 0355593894

280 Vũ Xuân Độ Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0393.907.098

281 Đoàn Văn Đại Đội viên Khuyến nông 0984069354

282 Hoàng Thị Yến Đội viên CHT Phụ nữ 0368464704

283 Nguyễn Thị Thủy Đội viên BT Chi đoàn TN 0975468301

284 Hoàng Dương Thức Đội viên Phó Trưởng thôn 0962055903

285 Lê Đức Vân
TT tổ xung kích 

thôn Khuôn Thê
Trưởng thôn 0973342690

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Khuôn Thê

286 Vi Văn Tuấn Đội viên  Trưởng Bam CTMT 383427648



TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

287 Nông Văn Trang Đội viên Chi hội trưởng CCB 984964468

288 Nông Thị Diện Đội viên Chi hội trưởng PN 396676016

289 Lăng Xuân Việt Đội viên Chi hội trưởng ND 385743542

290 Lăng Văn Huân Đội viên Bí thư chi đoàn TN 364488635

291 Lăng Văn Tin Đội viên Tổ trưởng tổ an ninh cơ sở0979670748

292 Nông Văn Chinh Đội viên Thôn đội trưởng 336606675

293 Đinh Thúy  Lan
TT tổ xung kích 

thôn Tân Thượng
Trưởng thôn 0338273629

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Thượng

294 Đinh Văn Trường Đội viên
BT chi bộ/ TB 

CTMT
09868333738

295 Trần Đức Hậu Đội viên
Tổ trưởng Tổ an 

ninh
0978778068

296 Hoàng Văn Vinh Đội viên Thôn Đội trưởng 0972158577

297 Hoàng Văn Lực Đội viên BT chi đoàn TN 0971831803

298 Đinh Thị Kiên Đội viên CHT Phụ nữ 0985100457

299 Ngô Thị Thùy Chinh Đội viên Y tá thôn 0982141991

300 Nguyễn Tất Thắng
TT tổ xung kích 

thôn Tân Thịnh
Trưởng thôn 0914518105

Phụ trách tổ xung 

kích thôn Tân Thịnh

301 Nguyễn Thị Ngân Đội viên BT chi bộ 0373762319

302 Nguyễn Xuân Tư Đội viên TBCTMT 0966676428

303 Hà Bá Điệp Đội viên BT Đoàn TN 0989508088

304 Trần Văn Hùng Đội viên 0963137399

305 Tạ Kim Liên Đội viên Y tá thôn 0972048425
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